
Phụ lục I 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

KHÔNG PHÁT SINH HỒ SƠ TỪ NĂM 2018 ĐẾN NAY 

(Ban hành kèm theo Công văn Số:        /VPCP-KSTT ngày   tháng 9 năm 2021 

của Văn phòng Chính phủ) 

 

1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành 

TT Bộ, ngành 

Tổng số 

TTHC  

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết 

Tổng số 

TTHC  

không phát 

sinh hồ sơ 

Ghi chú 

1 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
74 40 

Công văn số 3300/BGDĐT-

VP ngày 05/8/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

2 
Bộ Giao thông vận 

tải 
315 29 

Công văn số 8590/BGTVT-

VP ngày 19/8/2021 của Bộ 

Giao thông vận tải 

3 
Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
263 52 

Công văn số 1970/BKHCN-

VP ngày 26/7/2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

4 
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 
42 3 

Công văn số 4899/BKHĐT-

VP ngày 26/7/2021 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

5 Bộ Nội vụ 128 13 
Công văn số 3434/BNV-VP 

ngày 15/7/2021 của Bộ Nội 

vụ 

6 Bộ Tài chính 596 5 

- Chưa cập nhật kết quả lĩnh 

vực thuế, hải quan 

- Công văn số 9360/BTC-

THTK ngày 17/8/2021 của 

Bộ Tài chính 

7 
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
97 20 

Công văn số 5154/BTNMT 

ngày 20/8/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

8 Bộ Tư pháp 75 17 
Công văn số 2456/BTP-VP 

ngày 23/7/2021 của Bộ Tư 

pháp 

9 
Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
98 22 

Công văn số 

2507/BVHTTDL-VP ngày 

16/7/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

10 Bộ Xây dựng 50 8 
Công văn số 3247/BXD-VP 

ngày 17/8/2021 của Bộ Xây 

dựng 

11 Bộ Y tế 302 83 
Công văn số 6988/BYT-VP 

ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế 
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12 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
242 58 

Công văn số 

4843/BNNPTNT-VP ngày 

02/8/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

13 Bộ Công an 309 8 
Công văn số 2493/BCA-

V03 ngày 26/7/2021 của Bộ 

Công an 

14 Bộ Công Thương 297 28 
Công văn số 979/VP-THCC 

ngày 11/8/2021 của Văn 

phòng Bộ Công Thương 

15 
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 
349 114 

Công văn số 5189/NHNN-

VP ngày 15/7/2021 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 

16 

Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

- - 
Không báo cáo và cập nhật 

dữ liệu 

17 
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
- - 

Không báo cáo và cập nhật 

dữ liệu 

18 Bộ Ngoại giao - - 

Công văn số 2619/BNG-VP 

ngày 16/7/2021 của Bộ 

Ngoại giao (Không báo cáo, 

cập nhật số liệu này) 

2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1
 

TT Tên tỉnh 

Tổng 

số 

TTHC 

Tổng số 

TTHC 

không 

phát sinh 

hồ sơ 

Số TTHC không phát sinh 

hồ sơ theo cấp thực hiện 
Ghi chú 

Cấp tỉnh 
Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

(1) (2) (3) 
(4) = (5) + 

(6) + (7) 
(5) (6) (7) 

 

1 An Giang 1932 969 691 181 97 
Công văn số 

839/UBND-TH 

ngày 10/8/2021 

2 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
1912 679 566 63 50 

Công văn số 

11609/UBND-

VP ngày 

30/8/2021 

3 Bắc Giang 1869 749 608 99 42 
Công văn số 

3502/UBND-

KSTT ngày 15-7-

                                                 
1
 Tổng hợp số liệu dựa trên báo cáo của các tỉnh, thành phố và dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 

hành chính 
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2021 

4 Bắc Kạn 1671 887 763 91 32 

Công văn số 

4356/UBND-

NCPC ngày 

15/7/2021 

5 Bạc Liêu 1655 853 751 70 32 

Công văn số 

2894 /UBND-

KSTTHC ngày 

19/7/2021 

6 Bắc Ninh 1703 1107 823 194 90 

Công văn số 

2173/UBND-

KSTT ngày 

20/7/2021 

7 Bến Tre 1641 828 680 110 38 

Công văn số 

4109/UBND-

KSTT ngày 

17/7/2021 

8 Bình Định 1779 947 699 181 67 

Công văn số 

357/VPUBND-

KSTT ngày 

9/7/2021 

9 
Bình 

Dương 
1725 581 518 45 18 

Công văn số 

3237/UBND-

HCC ngày 

15/7/2021 

10 
Bình 

Phước 
1835 686 645 30 11 

Báo cáo 

236/UBND-

KSTT ngày 

26/8/2021 

11 Bình Thuận 1764 839 638 143 58 

Công văn số 

2644/UBND-

NCKSTT ngày 

20/7/2021 

12 Cà Mau 1830 1043 866 134 43 

Công văn số 

4361/UBND-

CCHC ngày 09-

8-2021 

13 Cần Thơ 1867 580 556 16 8 

Công văn số 

2693/UBND-

KSTT ngày 

15/7/2021 

14 Cao Bằng  1634 1250 952 197 101 

Công văn 

2178/UBND-

TTPVHCC ngày 

20/8/2021 

15 Đà Nẵng 1754 531 477 33 21 

Công văn số 

4505/UBND-

KSTT ngày 

07/8/2021 

16 Đắk Lắk 1458 651 528 79 44 
7420/UBND-

KSTT ngày 



4 

 

22/6/2021 

17 Đắk Nông 2705 602 547 23 32 

Công văn số 

3699/UBND-

NCKSTT ngày 

15/7/2021 

18 Điện Biên 1794 695 642 29 24 

Công văn 

2196/UBND-

KSTT ngày 

15/7/2021 

19 Đồng Nai 1859 509 404 69 36 

Công văn 

8170/UBND-

HCC ngày 

15/7/2021 

20 Đồng Tháp 1463 640 502 97 41 
Công văn số 37/ 

UBND-KSTTHC 

ngày 05/8/2021 

21 Gia Lai 1769 892 810 54 28 
3012/VP-NC 

ngày 15/7/2021 

22 Hà Giang 1666 741 617 83 41 

Công văn số 

1014/VP-

PVHCC ngày 

2/8/2021 

23 Hà Nam 1543 679 619 43 17 

Công văn số 

2084/UBND-

KSTT ngày 

12/8/2021 

24 Hà Nội  1648 135 135 0 0 

- Mới chỉ cập 

nhật, tích hợp số 

liệu của 10/28 sở, 

ngành. 

- Chưa cập nhật, 

tích hợp số liệu 

của các quận, 

huyện, xã, 

phường 

25 Hà Tĩnh 1499 566 429 86 51 
Công văn số 

5301/UBND-

NC2 ngày 15/8 

26 Hải Dương 1625 688 664 16 8 

Công văn số 

326/VP-NC-

KSTTHC ngày 

31 tháng 7 năm 

2021 

27 Hải Phòng 1502 521 512 9 0 

Công văn số 

4562/UBND-

KSTTHC ngày 

9/7/2021 

28 Hậu Giang 1366 592 456 122 14 
Công văn số 

1550/UBND-NC 

ngày 18/8/2021 

29 Hòa Bình 1830 947 758 126 63 Công văn số 
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6371/UBND – 

KSTT ngày 

09/8/2021 

30 Hưng Yên 1555 615 492 82 41 

Công văn số 

1847/UBND-

PVHCC&KSTT 

ngày 11 tháng 8 

năm 2021 

31 Khánh Hòa 1723 617 502 91 24 

Công văn số  

6396/UBND-

KSTT ngày 

14/7/2021 

32 Kiên Giang 1928 834 680 83 71 

Công văn số 

1213/UBND-

HCC ngày 11 

tháng 8 năm 

2021 

33 Kon Tum 1965 986 843 87 56 

Công văn số 

2395/UBND-

TTHCC ngày 14 

tháng 7 năm 

2021 

34 Lai Châu 1909 946 819 50 77 

Công văn số 

2048/UBND-

KSTT ngày 

16/7/2021 

35 Lâm Đồng 1774 831 714 91 26 

Công văn số 

4972/UBND-

TTPVHCC ngày 

16 tháng 7 năm 

2021 

36 Lạng Sơn 1695 741 684 38 19 

Công văn số 

933/UBND-

TTPVHCC ngay 

13/7/2021 

37 Lào Cai 1803 994 809 129 56 

Công văn số 

3373/UBND-

KSTT ngày 

23/7/2021 

38 Long An 1826 479 447 17 15 

Công văn số 

6924/UBND-

THKSTTHC 

ngày 15/7/2021 

39 Nam Định 1703 165 157 7 1 
Công văn số 

86/UBND-V11 

ngày 10/8/2021 

40 Nghệ An 1259 542 389 121 32 
Báo cáo số 

502/BC-UBND 

ngày 31/8/2021 

41 Ninh Bình 1818 930 786 114 30 
Công văn số 

268/UBND-VP 
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ngày 15/7 

42 
Ninh 

Thuận 
1658 730 615 78 37 

Công văn số 

2672/VPUB-

TTPVHCC ngày 

12/7/2021 

43 Phú Thọ 1432 646 573 58 15 

Công văn số 

3566/UBND-

NCKS ngày 

13/8/2021 

44 Phú Yên 1398 1016 850 116 50 

Công văn số 

3731/UBND-NC 

ngày 13/8/2021 

của UBND tỉnh 

Phú Yên 

45 
Quảng 

Bình 
1793 543 490 41 12 

Công văn số 

1256/UBND-

KSTT ngày 

15/7/2021 của 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

46 
Quảng 

Nam 
1824 637 605 26 6 

Công văn số 

5331/UBND-

KSTTHC ngày 

16/8/2021 của 

UBND tỉnh 

Quảng Nam 

47 
Quảng 

Ngãi 
1319 553 512 35 6 

Công văn số 

4303/UBND-

KSTTHC ngày 

26/8/2021 

48 
Quảng 

Ninh 
1511 328 191 95 42 

Công văn số 

6145/UBND-

XD6 ngày 

6/9/2021 

49 Quảng Trị 1855 764 687 54 23 

Công văn số 

2947/UBND-

KSTT ngày 

13/7/2021 

50 Sóc Trăng 1641 751 638 88 25 

Công văn số 

1380/UBND-

KSTT ngày 

15/7/2021 của 

UBND tỉnh Sóc 

Trăng 

51 Sơn La 1551 863 674 135 54 

Công văn số 

1122/VPUB-

KSTTHC ngày 

15/7/2021 của 

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh Sơn La 
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52 Tây Ninh 1742 562 509 36 17 

Công văn số 

340/BC-UBND 

ngày 11 tháng 8 

năm 2021 của 

UBND tỉnh Tây 

Ninh 

53 Thái Bình 1514 588 497 63 28 

Công văn số 

3466/UBND-

KSTTHC ngày 

9/8/2021 

54 
Thái 

Nguyên 
1696 797 650 91 56 

Công văn số 

3275/UBND-

TTPVHCC ngày 

14/7/2021 

55 Thanh Hóa 1985 1026 796 146 84 

Công văn số 

9990/UBND-

KSTTHC ngày 

12/7/2021 

56 
Thừa Thiên 

Huế 
1764 560 560 0 0 

- Chưa báo cáo, 

cập nhật dữ liệu 

cấp huyện, cấp 

xã 

- Công văn số 

7249/UBND-

KSTT ngày 

12/8/2021 của 

UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

57 Tiền Giang 1727 833 660 125 48 

Công văn số 

3733/UBND-

KSTT ngày 

16/7/2021 của 

UBND tỉnh Tiền 

Giang 

58 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1268 311 286 25 0 

- Mới chỉ cập 

nhật, tích hợp dữ 

liệu của 12/28 sở, 

ngành 

- Chưa cập nhật, 

tích hợp dữ liệu 

của xã, phường. 

59 Trà Vinh 1333 710 586 90 34 

Công văn số 

2788/UNBD-

THNV ngày 15 

tháng 7 năm 

2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh 

60 
Tuyên 

Quang 
1602 827 698 85 44 

Công văn số 

2372/UBND-

KSTT ngày 

15/7/2021 của 
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UBND tỉnh 

Tuyên Quang 

61 Vĩnh Long 1727 869 729 96 44 

Công văn số 

3793/UBND-

PVHCC ngày 

13/7/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh 

Long 

62 Vĩnh Phúc 1642 828 662 111 55 

Công văn số 

7144/UBND-

HCC1 ngày 

19/8/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc 

63 Yên Bái 1821 813 759 51 3 

Công văn số 

2596/UBND-NC 

ngày 06/8/2021 

của UBND tỉnh 

Yên Bái 
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